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I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)   

 Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu rồi viết vào giấy kiểm tra (Từ câu 1 đến câu 15) 

Câu 1. Để thực hiện lệnh in ta dùng tổ hợp phím gì? 

A. Ctrl + E  B. Ctrl + G  C. Ctrl + P  D. Ctrl + H 

Câu 2. Trong Excel, đối với các dữ liệu dài để tự động ngắt xuống dòng thì sau khi chọn ô có dữ 

liệu cần nháy chuột vào lệnh nào? 

  
Câu 3. Có bao nhiêu loại hiệu ứng động trong phần mềm PowerPoint? 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 4. Nút lệnh này  dùng để làm gì? 

A. Tô chữ đậm     B. Tô màu nền cho ô tính. 

C. Tô màu chữ     D. Tô viền bảng tính 

Câu 5. Đâu là thao tác xóa trang tính? 

A. Nháy chuột chọn trang tính chọn Delete B. Nháy chuột chọn trang tính chọn Insert 

C. Nháy chuột chọn trang tính chọn Rename D. Nháy chuột chọn trang tính chọn Hide 

Câu 6. Trình bày bảng tính để: 

A. Số liệu trong bảng tính chính xác hơn.  B. Giúp bảng tính dễ đọc. 

C. Giúp người dùng dễ so sánh, nhận xét.  D. Giúp tiết kiệm được bộ nhớ. 

Câu 7. Phần mềm bảng tính có chức năng chính là gì? 

A. Quản trị dữ liệu.  

B. Soạn thảo văn bản và quản trị dữ liệu. 

C. Nhập và xử lí dữ liệu dưới dạng bảng.  

D. Nhập và tính toán giống máy tính cầm tay. 

Câu 8. Hàm SUM dùng để: 

 A. Tính tổng      B. Tính trung bình cộng 

 C. Xác định giá trị lớn nhất    D. Xác định gia trị nhỏ nhất 

Câu 9. Nếu muốn tăng thêm số chữ số sau dấu phẩy, em chọn nút 

lệnh nào sau đây trong nhóm lệnh Number của thẻ Home? 

   
Câu 10. Trang tiêu đề là gì? 

A. Là trang thứ hai của bài trình chiếu. 

B. Là trang thứ ba của bài trình chiếu. 

C. Là trang đầu tiên của bài trình chiếu, có tên bài trình bày và tác giả. 

D. Là trang thứ tư của bài trình chiếu. 

Câu 11. Để điều chỉnh màu nền cho trang chiếu, em cần nháy chuột phải vào trang chiếu được 

chọn ở cột bên trái, sau đó chọn lệnh: 

     
Câu 12. Cách để tạo thêm trang chiếu mới trong bài trình chiếu? 



A. Desigh/New Slide    B. Home/New Slide 

C. Insert/New Slide     D. File/New Slide 

Câu 13. Thứ tự sắp xếp đúng để tạo hiệu ứng cho đối tượng là: 

1. Chọn thẻ Animations 

2. Chọn hiệu ứng 

3. Chọn đối tượng 

Thứ tự đúng là: 

A. 2 – 1 – 3  B. 3 – 2 – 1  C. 3 – 1 – 2  D. 1 – 2 – 3 

Câu 14. Trong PowerPoint, cách nào không là cách chèn hình ảnh vào trang chiếu? 

A. Chọn Insert/Pictures.   B. Chọn Insert/Online Pictures. 

C. Sử dụng lệnh Copy và Paste.  D. Chọn Design, sau đó chọn mẫu trong Themes. 

Câu 15. Để tạo được bài trình chiếu hiệu quả em nên làm gì? 

A. Sử dụng mẫu bố trí hợp lí, bố cục trang chiếu rõ ràng. 

B. Sử dụng hiệu ứng động chọn lọc và hợp lí. 

C. Trình bày nội dung đơn giản, ngắn gọn. 

D. Tất cả các điều trên. 

Câu 16. Em hãy điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống để được một khẳng định đúng, sau đó viết 

cụm từ đó vào bài làm: “Vùng dữ liệu trên trang tính có hình ………………….” 

Câu 17. Với mỗi phát biểu trong bảng sau, hãy chọn phương án Đúng (Đ) hoặc Sai (S) rồi viết 

đáp án (Ví dụ: a-Đ, b-S, …) vào bài làm: 

STT Nội dung Đúng Sai 

a Phần mềm trình chiếu giúp người sử dụng tạo các bài trình bày 

một cách thuận tiện. 
  

b Cấu trúc phân cấp giúp làm cho nội dung cần trình bày có bố cục 

mạch lạc, dễ hiểu. 
  

c Trong trang trình chiếu, không thể thay đổi kí hiệu hay số thứ tự 

đầu dòng. 
  

d Trong bài trình chiếu, trang tiêu đề không cần thiết.   

 

II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 18 (2 điểm). Em hãy nêu các bước theo thứ tự để tạo một bài trình chiếu? 

Câu 19 (1,5 điểm). Em hãy trình bày ít nhất hai cách để chèn hình ảnh vào trang chiếu? 

Câu 20 (1,5 điểm). Em hãy nêu các bước tạo hiệu ứng cho đối tượng? 

----------HẾT---------- 

(Chúc các con thi tốt) 

 


